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	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH CAO BẰNG

Số:         /TTr-UBNDDỰ THẢO

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Cao Bằng, ngày      tháng    năm 2026



TỜ TRÌNH
Đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Cao Bằng kính trình Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Cao Bằng đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng do HĐND tỉnh ban hành (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị quyết) như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở pháp lý
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025;
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;
- Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 146/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;
[bookmark: tvpllink_ghgvbspdut]- Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi;
- Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
- Nghị định số 32/2026/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y;
[bookmark: loai_1_name]- Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi;
- Thông tư số 94/2025/TT-BNNMT ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Chăn nuôi.
2. Cơ sở thực tiễn
Thực hiện khoản 1 Điều 12 và điểm h khoản 1 Điều 80 Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14, Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 44/2023/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2023 quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 44/2023/NQ-HĐND).
Ngày 11 tháng 12 năm 2025, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật số 146/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, trong đó có nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14. Luật số 146/2025/QH15 được ban hành nhằm kịp thời tháo gỡ các bất cập trong quy định pháp luật hiện hành trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường nói chung và lĩnh vực chăn nuôi nói riêng. Đồng thời, đơn giản hoá các thủ tục hành chính và sửa đổi quy định thẩm quyền phù hợp với các cải cách về tổ chức bộ máy nhà nước. Khoản 1 Điều 12 và điểm h khoản 1 Điều 80 Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 18, điểm a khoản 19 và điểm a khoản 17 Điều 3 Luật số 146/2025/QH15 để phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp. Cụ thể:
[bookmark: dc_187]Tại điểm b khoản 18 Điều 3 Luật số 146/2025/QH15 (sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 12 Luật Chăn nuôi) quy định: “b) Bỏ cụm từ “thị xã,” tại điểm b khoản 2 Điều 4; khoản 1 Điều 12”
[bookmark: dc_192]Tại điểm a khoản 19 Điều 3 Luật số 146/2025/QH15 (sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 12 Luật Chăn nuôi) quy định: “a) Thay thế cụm từ “thị trấn, khu dân cư” bằng cụm từ “xã, phường, đặc khu, cộng đồng dân cư” tại điểm b khoản 2 Điều 4 và khoản 1 Điều 12”.
Tại điểm a khoản 17 Điều 3 Luật số 146/2025/QH15 (sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 80 Luật Chăn nuôi) có quy định: “Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định khu vực không được phép chăn nuôi, quyết định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi.”
Thực hiện Nghị quyết số 1657/NQ-UBTVQH15  ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Cao Bằng năm 2025, tỉnh Cao Bằng đã sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp (xóa bỏ chính quyền cấp huyện), sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh còn 56 xã, phường.
Vì vậy, một số quy định tại Nghị quyết số 44/2023/NQ-HĐND không còn phù hợp (Sau khi bãi bỏ cấp huyện không còn thị trấn; tên xã, phường, tổ dân phố nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi có sự thay đổi).
Để triển khai thực hiện quy định của Luật phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn tỉnh thì việc xây dựng Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ  khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (thay thế Nghị quyết số 44/2023/NQ-HĐND) là rất cần thiết và đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Mục đích ban hành văn bản
- Việc ban hành Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng làm cơ sở pháp lý cho các cơ quan, địa phương tổ chức triển khai thi hành Luật số 146/2025/QH15 đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.
- Quy định chính sách, mức hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi.
- Quy định trình tự, trách nhiệm thực hiện của các cơ quan, đơn vị liên quan và nguồn lực, nguyên tắc hỗ trợ kinh phí.
2. Quan điểm xây dựng văn bản
- Tuân thủ các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.
- Các chính sách hỗ trợ cho các cơ sở nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi quy định tại Nghị quyết phù hợp, đảm bảo công bằng so với các cơ sở trong khu vực không được phép chăn nuôi quy định tại Nghị quyết số 44/2023/NQ-HĐND đã thực hiện việc ngừng hoạt động chăn nuôi hoặc di dời.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết đảm bảo quy trình, thủ tục theo quy định của Luật số 64/2025/QH15; Luật số 87/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn, cụ thể:
1. Được sự nhất trí của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại........, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã dự thảo Nghị quyết.
2. Để dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết được hoàn chỉnh trước khi thực hiện thẩm định, ngày.... tháng ... năm 2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công văn số...../SNNMT-CCCN gửi xin ý kiến góp ý của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng; các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường.
3. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị Quyết để thực hiện thẩm định theo quy định.
4. Sở Tư pháp đã thẩm định và có Báo cáo thẩm định số ...../BCTĐ-STP ngày ....tháng.....năm 2026 thẩm định dự thảo Nghị quyết.
5. Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết. Thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã họp lấy ý kiến các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết. Các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết để trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh 
a) Nghị quyết này quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
b) Nghị quyết này không áp dụng đối với trường hợp nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường.
2. Đối tượng áp dụng
a) Các tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác; Các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm và các loại động vật khác có hoạt động nuôi nhốt gia súc, gia cầm và các loại động vật khác chờ giết mổ trong khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (gọi tắt là cơ sở chăn nuôi).
b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện quy định tại Nghị quyết này.
2. Bố cục của dự thảo Nghị quyết: gồm 07 Điều.
3. Nội dung cơ bản: 
- Dự thảo Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi của 15 xã, phường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (các phường: Nùng Trí Cao, Tân Giang, Thục Phán; các xã: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Tĩnh Túc, Nguyên Bình, Trường Hà, Hoà An, Đông Khê, Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Quảng Uyên, Phục Hoà, Hạ Lang).
- Dự thảo Nghị quyết xây dựng 02 chính sách hỗ trợ cho các cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi:
+ Chính sách 1: Hỗ trợ cho các cơ sở khi ngừng hoạt động chăn nuôi 
Mức hỗ trợ: 3.000.000 đồng/người
- Số người được hỗ trợ được tính như sau:
Dưới 05 đơn vị vật nuôi: 01 người/cơ sở.
Từ 05 đến 10 đơn vị vật nuôi: 02 người/cơ sở
Trên 10 đơn vị vật nuôi, quy mô cứ tăng thêm 5 đơn vị vật nuôi thì được hỗ trợ thêm 01 người/cơ sở.
+ Chính sách 2: Hỗ trợ di dời chuồng trại ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi.
Mức hỗ trợ như sau:
[bookmark: _GoBack]Đối với chuồng kiên cố, xây toàn bộ, hoặc có một phần vách lưới B40 hoặc lưới mắt cáo bao quanh; cột bê tông cốt thép hoặc khung cột thép; nền bê tông hoặc láng vữa xi măng: Hỗ trợ 150.000 đồng/m2 chuồng.
Đối với chuồng bằng cột gỗ, khung gỗ, vách bằng tre, nứa, gỗ tạp; mái lợp ngói, Phibro xi măng, mái lá: Hỗ trợ 100.000 đồng/m2 chuồng.
V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN GỬI THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ)
.....
VI. DỰ KIẾN NGUỒN 	LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA
1. Dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành văn bản
Nguồn chi thường xuyên theo phân cấp ngân sách hiện hành.
2. Thời gian trình thông qua
Dự kiến dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân thông qua tại Kỳ họp thứ... (Kỳ họp thường lệ giữa năm) khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng xin kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng xem xét, quyết định.
(Gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị quyết; (2) Báo cáo tổng kết thi hành Nghị quyết; (3) Bản so sánh, thuyết minh)./.
	Nơi nhận: 
- Như trên;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh;
- Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ;
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT.
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